
Phụ lục 1: 

1 Thị trấn 714 0 414 300 0 0

2 Bum Nưa 354 0 243 52 0 59

3 Vàng San 193 0 74 29 0 90

4 Pa Vệ Sủ 414 0 256 58 0 100

5 Can Hồ 225 0 138 87 0 0

6 Bum Tở 314 0 219 95 0 0

7 Nậm Khao 237 44 103 38 0 52

8 Tà Tổng 680 36 332 200 0 112

9 Mường Tè 315 27 234 0 0 54

10 Pa Ủ 422 85 178 75 0 84

11 Mù Cả 334 137 128 0 0 69

12 Tá Bạ 258 71 132 41 0 14

13 Ka Lăng 334 30 140 164 0 0

14 Thu Lũm 313 174 31 0 0 108

5,107 604 2,622 1,139 0 742Tổng

TT Xã, thị trấn

Tổng đối 

tượng phát 

động triển 

khai trong 

tháng 8/2022

GIAO ĐỐI TƯỢNG TIÊM PHÒNG VẮC XIN COVID-19 CHO CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Mũi 1 Mũi 2

5 tuổi đến dưới 12 tuổi

Trẻ 12 tuổi đến 

dưới 18 tuổi tiêm 

mũi 3 nhắc lại

đối tượng từ 18 tuổi 

trở lên nhắc lại lần 

1 

đối tượng từ 

18 tuổi trở lên 

nhắc lại lần 2 

(theo 

3309/BYT-

DP)

   (Kèn theo Kế hoạch số:         /KH-UBND, ngày      /8/2022 của UBND huyện Mường Tè)





Phụ lục 2: 

Vắc xin Dung môi Vắc xin Dung môi

1 Thị trấn 714 414 42 300 50

2 Bum Nưa 357 243 25 114 19

3 Vàng San 194 74 8 120 20

4 Pa Vệ Sủ 418 256 26 162 27

5 Can Hồ 228 138 14 90 15

6 Bum Tở 315 219 22 96 16

7 Nậm Khao 237 147 15 90 15

8 Tà Tổng 680 368 27 312 52

9 Mường Tè 315 261 26 54 9

10 Pa Ủ 425 263 26 162 27

11 Mù Cả 337 265 27 72 12

12 Tá Bạ 257 203 20 54 9

13 Ka Lăng 338 170 17 168 28

14 Thu Lũm 313 205 21 108 18

5,128 3,226 316 1,902 317Tổng

GIAO BỔ SUNG VẮC XIN TIÊM PHÒNG VẮC XIN COVID-19 CHO CÁC XÃ, THỊ TRẤN

 (Kèn theo Kế hoạch số:         /KH-UBND, ngày      /8/2022 của UBND huyện Mường Tè)

Vắc xin Pfizer từ 12 tuổi trở lên (đợt 162, 

QĐ số 680/QĐ-VSDTTƯ)

 Vắc xin Pfizer trẻ em từ 5 tuổi - dưới 

12 tuổi (đợt 160, QĐ số 680/QĐ-

VSDTTƯ)

Tổng vắc xin dự 

kiến cấp bổ sung 

vào 18/6/2022

TT Tên các đơn vị
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